
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày      tháng 10 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 14 thuốc Generic 

 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh năm 2023 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư số 
06/2023/TT-BYT ngày 12/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;  

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh 
mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Báo cáo số 479/BC-SYT ngày 
03/10/2023 và Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2722/STC-HCSN ngày        
27/9/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 14 thuốc 

Generic cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh năm 2023 như sau:  

- Tên gói thầu: mua sắm 14 thuốc generic cho Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh Lạng Sơn năm 2023 (chi tiết danh mục thuốc tại phụ lục kèm theo). 

- Giá gói thầu: 271.360.000 đồng (hai trăm bảy mươi mốt triệu ba trăm 
sáu mươi nghìn đồng), đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển, 
bốc dỡ đến nơi giao hàng. 
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- Nguồn vốn: nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 được giao tại Quyết 
định số 1966/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường, qua 
mạng. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ. 
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: từ tháng 10 năm 2023. 
- Loại hợp đồng: trọn gói.  
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lựa chọn nhà 
thầu cung ứng thuốc đúng quy định.    

2. Giao Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Y tế, Tài 
chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn; Giám đốc Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KG-VX, KT, TH, TT TT; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Dương Xuân Huyên 
 



Phụ lục: 

Danh mục mua sắm 14 thuốc Generic cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số:   1594 /QĐ-UBND ngày   04 /10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT Tên hoạt chất 
Nhóm 

TCKT 

Nồng độ, 

hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 
Đơn vị tính 

Số 

lượng 

Giá kế 

hoạch (có 

VAT) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 
Clobetasol 

propionat 
4 0,05%; 10g 

Dùng 

ngoài 

Thuốc dùng 

ngoài 
Tuýp/hộp/lọ 70 10.000 700.000 

2 
Erythromycin 

base  
4 0,4g; 10g 

Dùng 

ngoài 

Thuốc dùng 

ngoài 
Tuýp/hộp 50 9.400 470.000 

3 Ketoconazol 4 2%; 10g 
Dùng 

ngoài 

Thuốc dùng 

ngoài 
Tuýp/hộp/lọ 100 4.850 485.000 

4 Loratadin 2 10mg Uống Viên Viên 2.000 294 588.000 

5 
Methyl 

prednisolon 
4 16mg Uống Viên Viên 400 641 256.400 

6 
Methyl 

prednisolon 
4 4mg Uống Viên Viên 400 214 85.600 

7 
Promethazin 

hydroclorid 
4  2%; 10g 

Dùng 

ngoài 

Thuốc dùng 

ngoài 
Tuýp/hộp/lọ 300 6.050 1.815.000 

8 

Salicylic acid + 

betamethason 

dipropionat 

4 

0,3g + 

0,0064g; 

10g 

Dùng 

ngoài 

Thuốc dùng 

ngoài 
Tuýp/hộp/lọ 70 10.000 700.000 
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STT Tên hoạt chất 
Nhóm 

TCKT 

Nồng độ, 

hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 
Đơn vị tính 

Số 

lượng 

Giá kế 

hoạch (có 

VAT) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

9 Carbamazepin 3 200mg Uống Viên Viên 65.000 895 58.175.000 

10 
Clorpromazin 

hydroclorid 
4 25mg Uống Viên Viên 350.000 105 36.750.000 

11 Haloperidol 4 1,5mg Uống Viên Viên 190.000 95 18.050.000 

12 Levomepromazin 4 25mg Uống Viên Viên 125.000 735 91.875.000 

13 Phenobarbital 4 100mg Uống Viên Viên 235.000 231 54.285.000 

14 Phenytoin 4 100mg Uống Viên Viên 25.000 285 7.125.000 

Cộng: 14 danh mục        271.360.000 

 

 




